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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Bản án số: 11/2021/HS- ST 

  Ngày: 21- 01- 2021
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

             NHÂN DANH 
         NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

                    TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM- THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh. 

Các Hội thẩm nhân dân:     1. Ông Nguyễn Huy Cự 

     2. Bà Nguyễn Thị Dung 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tứ- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Kiểm sát viên. 

          Ngày 21/01/2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố 

Hà Nội xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự thụ lý số 240/2020/HSST ngày 

21/12/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 09/QĐXXST-HS ngày 

08/01/2021 đối với bị cáo:  

NGUYỄN TIẾN N, sinh ngày 28/05/2002; ĐKHKTT: Thôn TQ, xã YT, 

huyện GL, Hà Nội; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 6/12; Dân tộc: Kinh; 

Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Tiến X 

và bà Nguyễn Thị H; Gia đình có 02 anh chị em, bị cáo là con thứ hai. Tiền án, 

tiền sự: Ngày 27/11/2019 bị Tòa án nhân dân huyện GL, Hà Nội xử phạt 08 tháng 

tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng về tội Trộm cắp tài sản. Bị bắt 

khẩn cấp, tạm giữ từ ngày 28/10/2020 đến ngày 03/11/2020 chuyển tạm giam. 

Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại trại tạm giam số 2- Công an thành phố Hà Nội. 

Có mặt tại phiên tòa. 

Người bị hại:  

1/ Chị Phạm Thanh Tr, sinh năm 1990; Địa chỉ: số 47A NCT, ĐN, HBT, 

Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa. 

2/ Chị Lý Thị Hồng Nh, sinh năm 1996; Địa chỉ: thôn 5, xã NH, huyện GL, 

Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa. 

3/ Anh Nguyễn Chí T, sinh năm 1970; Địa chỉ: thôn 7, xã NH, huyện GL, 

Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa. 
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4/ Anh Lý Duy Th, sinh năm 1992; Địa chỉ: thôn 9, xã NH, huyện GL, Hà 

Nội. Vắng mặt tại phiên tòa. 

5/ Chị Ngô Thị Thu H, sinh năm 1997. Địa chỉ: thôn TQ, xã YT, huyện GL, 

Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Hồi 17 giờ 15 phút ngày 27/10/2020, Công an xã YT thuộc Công an huyện 

GL nhận được đơn trình báo của chị Phạm Thanh Tr, sinh 1990, (HKTT: Số 47A, 

NCT, ĐN, HBT, Hà Nội) về việc: Khoảng 09 giờ ngày 27/10/2020 chị Tr nhận 

được điện thoại của chị Phạm Thị Y, sinh: 1993, (HKTT: PP, BV, Hà Nội)- nhân 

viên bán quần áo thuê tại cửa hàng “TP” của chị Tà tại TQ, YT, GL, Hà Nội thông 

báo cửa hàng bị kẻ gian đột nhập trộm cắp số tiền 63.000.000 đồng để trong tủ là 

số tiền bán hàng của ngày 23/10/2020 đến ngày 26/10/2020 mà chị Y quản lý để 

giao cho chị Phạm Thanh Tr là chủ cửa hàng. Sau đó, chị Tr đã đến cửa hàng và 

kiểm tra camera bên trong cửa hàng thì phát hiện vào khoảng 02 giờ 15 phút ngày 

27/10/2020 có một đối tượng lạ mặt, tay cầm ô đi vào trong cửa hàng của chị Tr 

rồi lục lọi lấy tài sản, đến khoảng 02 giờ 34 phút cùng ngày thì đối tượng trên đi ra 

khỏi cửa hàng. Do vậy chị Tr trình báo cơ quan công an về sự việc trên. 

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT- Công an huyện GL rà soát 

camera và rà soát đối tượng trên địa bàn đã xác định đối tượng có liên quan là 

Nguyễn Tiến N, sinh 2002, HKTT: TQ, YT, GL, Hà Nội. Ngày 28/10/2020, khi 

đối tượng Nguyễn Tiến N đang ở sân bay Nội Bài- Hà Nội thì bị phòng Cảnh sát 

hình sự - Công an thành phố Hà Nội bắt và thu giữ của N gồm: số tiền 

23.000.000đồng; 01 căn cước công dân cấp ngày 27/4/2018 mang tên Nguyễn 

Tiến N; 01 thẻ ATM ngân hàng Secombank mang tên Nguyễn Tiến N; 01 điện 

thoại Iphone XS max màu đen; 01 điện thoại Iphone X màu đen; 01 đôi dép màu 

đỏ trắng đen; 01 áo dài tay màu đỏ đen, mặt trước có chữ Fight màu trắng; 01 

quần bò màu đen. Sau đó phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội đã 

bàn giao đối tượng Nguyễn Tiến N cùng toàn bộ đồ vật tài liệu cho Cơ quan điều 

tra - Công an huyện GL để giải quyết.  

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Tiến N khai nhận: Bản thân N sống 

cùng bố mẹ tại TQ, YT, huyện GL nhưng ham chơi muốn có tiền tiêu sài cho bản 

thân nên N nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Vào đầu khoảng tháng 10/2020, N 
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dùng điện thoại lên ứng dụng Shopee đặt mua một bộ mở khóa 16 chi tiết, một 

kìm thủy lực, một máy mở khóa đồng thời chuẩn bị thêm một chiếc ô sử dụng khi 

đi trộm cắp tài sản để tránh bị phát hiện. Trước khi đi trộm cắp tài sản, N thường 

đi xe đạp để quan sát lựa chọn những nhà, cửa hàng có khóa cửa ở bên ngoài, dễ 

mở, dễ cắt và sau đó N ghi nhớ lại khi có điều kiện thuận lợi sẽ đi trộm cắp tài 

sản. Vào khoảng 00 giờ 25 phút ngày 27/10/2020, N đi xe đạp mang theo kìm 

thủy lực, ô che đi theo đường YT đến khu vực xóm C, thôn TQ, xã YT mục đích 

để trộm cắp tài sản. N cất xe đạp vào ven đường rồi đi bộ dọc trục đường NH 

thuộc xã YT, GL, Hà Nội để tìm cửa hàng bán quần áo để trộm cắp tài sản. N đi 

bộ đến cửa hàng quần áo “Hương Collection” ở số 99, đường NH, TQ, YT của chị 

Ngô Thị Thu H, sinh: 1997, trú tại: thôn TQ, YT, GL, Hà Nội, thấy cửa hàng khóa 

cửa bên ngoài, lợi dụng không có người qua lại, N dùng kìm thủy lực cắt tai khóa 

nhãn hiệu Việt- Tiệp ở dưới chân cửa cuốn của cửa hàng, khi cắt khóa xong thì N 

đẩy cửa cuốn lên nhưng bên trong còn một lớp cửa kính nữa nên N không mở vào 

được. Sau đó N kéo cửa cuốn xuống rồi cầm chiếc khóa vừa cắt ném ra bãi đất 

bên cạnh cửa hàng. N tiếp tục đi tìm nhà khác để trộm cắp tài sản. N lấy xe đạp đi 

về hướng DL, xã YT lại tiếp tục cất xe đạp rồi N cầm ô, kìm cắt thủy đến cửa 

hàng bán quần áo “TP” của chị Phạm Thanh Tr ở TQ, YT, GL. Thấy vắng vẻ 

không có người qua lại, N đã dùng kìm cắt thủy lực cắt 02 chiếc khóa nhãn hiệu 

“YETI ITALY” tại chân cửa cuốn của cửa hàng. Sau khi cắt khóa xong N đẩy cửa 

cuốn lên, dùng ô che người đi vào bên trong cửa hàng đến vị trí tủ gỗ đựng tiền, N 

mở ngăn kéo trên và cậy phá tủ ngăn dưới lấy tiền, N đút tiền vào túi quần rồi cầm 

ô đi giật lùi mở cửa cuốn đi ra ngoài. N kéo cửa xuống rồi nhặt hai chiếc khóa N 

vừa cắt mang ra vứt tại vườn chuối thôn DL gần đó. Sau khi lấy trộm được tiền, N 

ra lấy xe đạp đi về. Về nhà, N đếm số tiền trộm cắp tại cửa hàng “TP” được 

63.000.000 đồng (sáu mươi ba triệu đồng). Số tiền này, N chuyển 30.000.000 

đồng vào tài khoản số 060248424049- Ngân hàng Sacombank của N, số tiền còn 

lại N mang theo trong người. Sáng cùng ngày 27/10/2020, N đặt vé máy bay di 

chuyển vào thành phố Cần Thơ để đi du lịch. Đến 18 giờ 00 cùng ngày thì N đi xe 

khách lên TP.Hồ Chí Minh, tại đây N dùng tiền trong tài khoản ngân hàng 

Sacombank mua một chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone XS MAX màu đen với giá 

13.700.000 đồng. Ngày hôm sau, 28/10/2020 N đi máy bay về đến sân bay Nội 

Bài- Hà Nội thì bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản trên.  
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Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện GL đã tiến hành khám xét khẩn 

cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Tiến N tại thôn TQ, YT, GL, Hà Nội, thu giữ 

công cụ phương tiện mà N đã sử dụng để đi trộm cắp tài sản: 

- 01 xe đạp nhãn hiệu Việt Long, màu trắng, đã qua sử dụng, có giỏ phía trước. 

- 01 kìm cắt thủy lực bằng kim loại màu vàng đen, nhãn hiệu HY-16, cán 

nhựa màu đen, kích thước dài 42cm. 

- 01 chiếc ô bằng vải dù màu xanh đen, tay cầm bằng nhựa dài 09cm.  

Tiến hành rà soát, truy tìm tang vật, Cơ quan điều tra đã phát hiện và thu 

giữ 02 chiếc khóa bằng kim loại nhãn hiệu “YETI ITALY” đã bị cắt tai khóa tại 

khu vực vườn chuối thuộc thôn DL, YT, GL, Hà Nội. Ngày 28/10/2020, chị Ngô 

Thị Thu H là chủ cửa hàng “HCollection” đến cơ quan Công an trình báo sáng 

ngày 27/10/2020, bị kẻ gian cắt khóa cửa hàng và giao nộp cho cơ quan công an 

01 khóa nhãn hiệu Việt- Tiệp, làm bằng kim loại sáng màu, tai khóa đã bị cắt đôi. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện GL đã tiến hành trưng cầu giám 

định dấu vết cơ học, cơ chế hình thành dấu vết cắt của 03 ổ khóa trên có phải do 

chiếc kìm thủy lực nhãn hiệu HY-16 của Nguyễn Tiến N cắt không? 

Theo bản kết luận giám định số 7671 ngày 09/11/2020 của Viện khoa học 

hình sự- Bộ Công an, kết luận: Dấu vết cắt ở 03 ổ khóa gửi giám định do công cụ 

có hai lưỡi cắt tạo ra (dạng kìm thủy lực). Dấu vết biến dạng, hằn, trượt xước kim 

loại ở mặt ngoài cầu khóa (mặt bị cắt) nhãn hiệu Việt- Tiệp và 02 ổ khóa nhãn 

hiệu “YETI ITALY” hình thành do chiếc kìm thủy lực HY-16 gửi đến giám định 

tạo ra.  

Về thiệt hại đối với 02 ổ khóa  nhãn hiệu “YETI ITALY” và ổ khóa Việt- 

Tiệp trên bị đối tượng cắt, người bị hại là chị Tr và chị H không yêu cầu gì về bồi 

thương dân sự. 

Cơ quan điều tra đã tiến hành trích sao kê, phong tỏa toàn bộ số tiền trong 

tài khoản số 060248429049 ngân hàng Sacombank của Nguyễn Tiến N. Ngày 

11/11/2020 Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín Sacombank có công văn trả lời 

đã phong tỏa số tiền còn lại trong tài khoản là 10.261.909 đồng và cung cấp thông 

tin sao kê vào lúc 03 giờ 11 phút ngày 27/10/2020 Nguyễn Tiến N chuyển số tiền 

30.000.000 đồng vào tài khoản của N. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ 

số tiền 10.261.909 đồng, đề nghị Ngân hàng Sacombank chuyển số tiền trên vào 

tài khoản Công an huyện GL tại kho bạc Nhà nước huyện GL. Cùng với số tiền 

23.000.000 đồng thu giữ của bị can N là số tiền bị can lấy trộm của cửa hàng chị 

Tr sau khi ăn tiêu còn lại thì ngày 27/11/2020, Cơ quan điều tra đã trả cho chị 
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Phạm Thanh Tr số tiền 33.261.909. Chị Tr đã nhận tiền và yêu cầu bị can N phải 

trả cho chị Tr số tiền còn lại là 29.738.091 đồng. 

        Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra còn làm 

rõ Nguyễn Tiến N còn thực hiện 04 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã YT và NH, 

cụ thể như sau: 

Vụ thứ nhất: Khoảng 01 giờ 50 phút ngày 08/02/2020, Nguyễn Tiến N 

chuẩn bị sẵn bộ mở khóa đi bộ từ nhà tại thôn TQ, xã YT, huyện GL đến thôn 9, 

NH, GL, Hà Nội mục đích để trộm cắp tài sản, N thấy cửa hàng “TĐ” của anh 

Nguyễn Văn Đ, sinh 1996, trú tại: Thôn 3, NH, GL, Hà Nội có khóa cửa ở bên 

ngoài. N quan sát xung quanh không có người qua lại, N dùng bộ mở khóa mở 

được khóa, N đẩy cửa cuốn lên đi vào bên trong cửa hàng và leo qua hai vách 

ngăn sang cửa hàng bên cạnh rồi sang nhà anh Lý Duy Th, N vào phòng khách lấy 

trộm chiếc điện thoại Iphone 6S Plus màu trắng để trên ghế sopha. Do bị phát hiện 

nên sau khi lấy được điện thoại, N leo qua vách ngăn, mở cửa cuốn chạy ra ngoài 

và đi về nhà. Ngày hôm sau, N mang chiếc điện thoại lấy trộm được của anh Th 

bán cho người đi đường (không rõ nhân thân) được 1.000.000 đồng. Số tiền bán 

điện thoại N đã tiêu hết. 

Theo bản kết luận định giá số 25 ngày 09/3/2020 của Hội đồng định giá tài 

sản trong TTHS huyện GL kết luận: Chiếc điện thoại Iphone 6S Plus màu trắng, 

đã qua sử dụng có giá trị: 4.500.000 đồng.  

Ngày 15/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện GL ra Quyết định 

khởi tố vụ án hình sự Trộm cắp tài sản xảy ra ngày 08/02/2020 tại NH, GL, Hà Nội. 

Quá trình điều tra vụ án trên chưa xác định được bị can nên ngày 15/6/2020, Cơ 

quan điều tra ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự. Đến ngày 

09/11/2020, Cơ quan điều tra Công an huyện GL đã ra Quyết định phục hồi điều tra 

vụ án hình sự và Quyết định nhập vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 08/02/2020 

với vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 27/10/2020 tại YT, GL, Hà Nội. 

  Về dân sự: anh Lý Duy Th yêu cầu N phải bồi thường số tiền 4.500.000 đồng.  

Vụ thứ hai: Khoảng 01 giờ 35 phút ngày 04/10/2020, N đi bộ một mình 

chuẩn bị sẵn bộ mở khóa bằng kim loại đến trước cửa hàng quần áo “HN” tại địa 

chỉ: số 20 DL, đường NH, GL, Hà Nội của chị Trần Thị H, sinh 1989, trú tại: số 

37 TĐ, phường VA, TP.BN, Bắc Ninh để trộm cắp tài sản. Khi N đang dùng bộ 

mở khóa để mở khóa cửa nhãn hiệu Việt- Tiệp dưới chân cửa cuốn thì camera bên 

ngoài cửa hàng phát tiếng kêu báo động. Do hoảng sợ nên N bỏ đi luôn và không 

lấy được tài sản gì. 
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Vụ thứ ba: Vào khoảng 01 giờ ngày 08/10/2020, N chuẩn bị sẵn bộ mở 

khóa, ô che mưa và sử dụng chiếc xe đạp Việt Long của N đi từ nhà đến thôn 6, 

NH, GL, Hà Nội thì phát hiện cửa hàng “Nh Pipi” của chị Lý Thị Hồng Nh, sinh: 

1996, trú tại: thôn 5, NH, GL, Hà Nội có khóa cửa bên ngoài. Sau đó, N cất xe 

đạp tại sân chơi cạnh thôn 6 rồi đi bộ ra cửa hàng của chị Nh, đợi lúc vắng vẻ 

không có người qua lại, N dùng ô che kín mặt, tiến lại gần ổ khóa và dùng bộ mở 

khóa rồi mở ổ khóa nhãn hiệu Việt- Tiệp khóa ở chân cửa cuốn. Sau khi mở được 

khóa, N đẩy cửa cuốn lên và vào bên trong cửa hàng. N đi thẳng vào cửa hàng và 

thấy một cái xô nhựa, N mở nắp lấy hết số tiền bên trong chiếc xô cho vào túi 

quần và đi ra kéo cửa cuốn xuống và khóa lại như lúc ban đầu. Về đến nhà, N đếm 

số tiền vừa trộm được là 7.600.000 đồng. Số tiền này N đã tiêu sài hết. 

Về dân sự: Chị Lý Thị Hồng Nh yêu cầu N bồi thường cho chị số tiền 

7.600.000 đồng 

Vụ thứ tư: Vào 02 giờ 15 phút ngày 14/10/2020, Nguyễn Tiến N đi xe đạp 

một mình mang theo bộ mở khóa, ô che đi từ nhà đến thôn 6, NH, GL, Hà Nội để 

trộm cắp tài sản. N phát hiện cửa hàng quần áo “Shop LADY” của anh Nguyễn 

Chí T, sinh: 1970, trú tại: thôn 7, NH, GL, Hà Nội được khóa bằng khóa Việt Tiệp 

ở bên ngoài cửa cuốn. N quan sát xung quanh thấy vắng vẻ không có người qua 

lại, N dựng xe đạp cách cửa hàng  khoảng 200- 300m rồi dùng ô che đi bộ đến cửa 

hàng Shop LADY rồi N dùng bộ mở khóa để mở khóa. Sau khi mở được khóa, 

kéo cửa cuốn N đi vào bên trong cửa hàng rồi kéo cửa cuốn xuống, tay vẫn cầm ô 

che người và tiến lại gần chiếc tủ gỗ, N lấy tiền ở ngăn kéo trên và ngăn dưới tủ 

cho vào túi quần và đi ra đóng cửa cuốn xuống và bấm khóa lại như ban đầu rồi đi 

về N về nhà đếm số tiền vừa trộm tại cửa hàng Shop LADY được 6.000.000 đồng. 

Toàn bộ số tiền trên N đã tiêu sài hết. 

Về dân sự: Anh Nguyễn Chí T yêu cầu Nguyễn Tiến N phải bồi thường cho 

anh số tiền 6.000.000 đồng. 

 Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện GL đã thu giữ 

03 ổ khóa của anh Nguyễn Văn Đ, chị Lý Thị Hồng Nh, anh Nguyễn Chí T để cho 

Nguyễn Tiến N thực nghiệm điều tra. Quá trình thực nghiệm điều tra, Nguyễn Tiến 

N đã sử dụng bộ mở khóa 16 chi tiết và mở được các ổ khóa của các bị hại trên.  

*Tang vật đã tạm giữ được: 

- 01 (một) thẻ căn cước công dân mang tên Nguyễn Tiến N, số: 

001202025969 cấp ngày 27/4/2018. 
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- 01 (một) thẻ ATM- Ngân hàng Sacombank số tài khoản: 060248424049 

mang tên Nguyễn Tiến N. 

- 01 (một) điện thoại di động Iphone XS max màu đen, đã qua sử dụng, số 

IMEI: 353094103668006 lắp sim số: 0382733065. 

- 01 (một) điện thoại di động Iphone X màu đen, đã qua sử dụng, số IMEI: 

354863095333467, không lắp sim số. 

- 01 (một) đôi dép nhựa màu đỏ trắng đen. 

- 01 (một) áo dài tay màu đỏ đen, mặt trước có chữ “FIGHT” màu trắng. 

- 01 (một) quần bò màu đen. 

-  Số tiền 23.000.000 đồng 

- Số tiền trong tài khoản Ngân hàng Sacombank số tài khoản: 

060248424049 là 10.261.909 đồng  

- 01 xe đạp nhãn hiệu Việt Long, màu trắng, đã qua sử dụng, có giỏ phía trước. 

- 01 kìm cắt thủy lực bằng kim loại màu vàng đen, nhãn hiệu HY-16, cán 

nhựa màu đen, kích thước dài 42cm. 

- 01 chiếc ô bằng vải dù màu xanh đen, tay cầm bằng nhựa dài 09cm. 

- 02 (hai) chiếc khóa bằng kim loại sáng màu nhãn hiệu “YETI ITALY” đã 

bị cắt tai khóa.  

- 01 (một) khóa nhãn hiệu Việt- Tiệp, làm bằng kim loại sáng màu, tai khóa 

đã bị cắt đôi. 

- 03 (ba) khóa Việt Tiệp bằng kim loại, đã qua sử dụng, không bị cắt tai 

khóa do anh Nguyễn Văn Đ, chị Lý Thị Hồng Nh, anh Nguyễn Chí T giao nộp 

cho cơ quan công an. 

-  Chị Phạm Thanh Tr giao nộp 01 USB lưu giữ hình ảnh đối tượng trộm 

cắp tại cửa hàng TP ngày 27/10/2020 

  -  Anh Nguyễn Chí T, chị Nguyễn Thị Ngọc T mỗi người giao nộp 01 thẻ 

nhớ có ghi hình ảnh đối tượng trộm cắp tại cửa hàng “shop Lady” ngày 

14/10/2020 

 Bản cáo trạng số 237/CT-VKSGL ngày 16/12/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện GL truy tố Nguyễn Tiến N về tội Trộm cắp tài sản theo điểm c khoản 

2 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Tiến N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ cũng như Kết luận 

điều tra của Cơ quan điều tra và bản Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. 
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện GL giữ quyền công tố luận tội và 

tranh luận tại phiên tòa, sau khi phân tích, đánh giá các tình tiết của vụ án vẫn giữ 

nguyên quan điểm đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:  

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g, h 

khoản 1 Điều 52, khoản 2 Điều 56, khoản 5 Điều 65, Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử 

phạt: Nguyễn Tiến N từ 36 tháng đến 42 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

28/10/2020. Tổng hợp hình phạt 08 tháng tù cho hưởng án treo, nay chuyển thành 

án giam của bản án số 177/HSST ngày 27/11/2019 của Tòa án nhân huyện GL về 

tội Trộm cắp tài sản. Bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án từ 44 

tháng đến 50 tháng tù. 

- Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với bị cáo 

   - Về dân sự: Bị cáo phải bồi thường trả chị Phạm Thanh Tr số tiền 

29.738.091 đồng anh Lý Duy Th số tiền 4.500.000 đồng, chị Lý Thị Hồng Nh số 

tiền 7.600.000 đồng, anh Nguyễn Chí T số tiền 6.000.000 đồng. 

-Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng 

hình sự: Trả bị cáo N 01 thẻ căn cước công dân; 01 thẻ Ngân hàng Sacom bank 

Tịch thu tiêu hủy: 01 đôi dép, 01 áo dài tay, 01 quần bò, 01 kìm cộng lực, 01 

ô vải dù, 02 khóa bằng kim loại sáng màu nhãn hiệu “YETI ITALY” đã bị cắt tai, 

01 khóa Việt- Tiệp đã bị cắt tai; 03 khóa Việt- Tiệp bằng kim loại đã qua sử dụng, 

ko bị cắt tai. 

Tịch thu xung công: 01 xe đạp nhãn hiệu Việt Long, 02 điện thoại Iphon XS 

max và Iphon X màu đen đã qua sử dụng. 

Bị cáo không có tranh luận gì bổ sung thêm. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Tiến N 

khai nhận toàn bộ nội dung vụ việc phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ 

sơ vụ án, phù hợp với nội dung Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra và bản Cáo 

trạng của Viện kiểm sát. Vì vậy, có đủ cơ sở kết luận: Lợi dụng vào ban đêm và 

rạng sáng tại các cửa hàng bán quần áo không có ai trông coi, bị cáo Nguyễn Tiến 

N đã dùng kìm thủy lực cắt khóa cửa và dùng bộ mở khóa để mở khóa các cửa 

hàng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, cụ thể: Ngày 08/02/2020, tại thôn 9, xã 

NH, huyện GL, Hà Nội, bị cáo Nguyễn Tiến N trộm cắp chiếc điện thoại Iphone 
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6S Plus màu trắng, đã qua sử dụng có giá trị: 4.500.000 đồng của anh Lý Duy Th; 

Ngày 08/10/2020, tại thôn 6, xã NH, huyện GL, bị cáo N trộm cắp số tiền 

7.600.000đồng của chị Lý Thị Hồng Nh; Ngày 14/10/2020, tại thôn 6, xã NH, 

huyện GL, bị cáo Nguyễn Tiến N trộm cắp số tiền 6.000.000đồng của anh Nguyễn 

Chí T; ngày 27/10/2020, tại thôn TQ, xã YT, huyện GL, bị cáo N trộm cắp số tiền 

63.000.000 đồng của chị Phạm Thanh Tr. Tổng giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt là: 

81.100.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội Trộm cắp tài sản, vi phạm 

điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự.  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vì đã trực tiếp xâm phạm đến 

quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Việc bị cáo lợi dụng 

đêm khuya, mọi người đã về nhà, không có ai ở tại cửa hàng trông coi để trộm cắp 

tài sản gây tâm lý bất an về an ninh, trật tự trong nhân dân. Bị cáo đang trong giai 

đoạn thử thách của bản án số 177/2019/HSST ngày 27/11/2019 của Tòa án nhân 

dân huyện GL xét xử bị cáo về tội Trộm cắp tài sản, nay tiếp tục thực hiện nhiều 

vụ trộm cắp khác với số tiền lớn là thể hiện sự coi thường pháp luật. Vì vậy, cần 

thiết phải tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác 

dụng giáo dục bị cáo nói riêng và phòng ngừa tội phạm nói chung. 

Do bị cáo phạm tội mới trong thời gian thử thách của Bản án số 

177/2019/HSST ngày 27/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện GL xét xử bị cáo 08 

tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 16 tháng về tội Trộm cắp tài 

sản, nên 08 tháng tù cho hưởng án treo nay chuyển thành tù giam theo quy định 

tại khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự, để tổng hợp với hình phạt của bản án mới 

theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Bộ luật Hình sự.  

Đánh giá về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị 

cáo: Bị cáo có tình tiết tăng nặng tại điểm g (phạm tội từ 2 lần trở lên), điểm h (tái 

phạm) khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra 

và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của 

mình, hứa sửa chữa để không vi phạm nữa. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy 

định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự để Hội đồng xét xử giảm nhẹ 

một phần hình phạt cho bị cáo.  

 [2] Về những chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội và đề nghị của Kiểm sát 

viên tại phiên tòa cơ bản phù hợp với kết quả nghị án của Hội đồng xét xử. 

[3] Đánh giá về các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố là hợp pháp, không có ai khiếu nại gì nên Hội 

đồng xét xử không phải xem xét. 
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[4] Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt này đối với bị cáo vì 

bị cáo không có việc làm ổn định. 

  [5] Về vật chứng: - Trả bị cáo N 01 thẻ căn cước công dân; 01 thẻ Ngân 

hàng Sacom bank; 01 điện thoại Iphon X màu đen đã qua sử dụng vì không liên 

quan đến hành vi phạm tội. 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 đôi dép, 01 áo dài tay, 01 quần bò, 01 kìm cộng lực, 

01 ô vải dù, 02 khóa bằng kim loại sáng màu nhãn hiệu “YETI ITALY” đã bị cắt 

tai, 01 khóa Việt- Tiệp đã bị cắt tai; 03 khóa Việt- Tiệp bằng kim loại đã qua sử 

dụng, ko bị cắt tai. 

- Tịch thu xung công: 01 xe đạp nhãn hiệu Việt Long; 01 điện thoại Iphon XS 

max (do bị cáo dùng tiền phạm tội để mua). 

- 01 USB, 02 thẻ nhớ tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ. 

 [6] Về dân sự: Bị cáo phải bồi thường theo yêu cầu của người bị hại, cụ thể: 

phải bồi thường trả chị Phạm Thanh Tr số tiền 29.738.091 đồng, anh Lý Duy Th 

số tiền 4.500.000 đồng, chị Lý Thị Hồng Nh số tiền 7.600.000 đồng, anh Nguyễn 

Chí T số tiền 6.000.000 đồng. 

 Chị Ngô Thị Thu H không yêu cầu bồi thường chiếc khóa Việt- Tiệp bị cắt 

nên không phải xem xét. Nhưng người bị hại không có yêu cầu gì khác nên Tòa án 

cũng không phải xem xét, giải quyết. 

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST, án phí DSST theo pháp luật 

quy định. 

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại đều có quyền kháng cáo theo 

qui định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,    

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố:  

Bị cáo Nguyễn Tiến N phạm tội: “ Trộm cắp tài sản”  

Căn cứ vào: 

- Điểm c khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 

52, khoản 2 Điều 56, khoản 5 Điều 65, Điều 41, Điều 38 Bộ luật Hình sự; 

- Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

- Điều 136; Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội:  
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 Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Tiến N 32 (ba mươi hai) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày 28/10/2020. 

Tổng hợp với hình phạt 08 tháng tháng tù cho hưởng án treo, nay chuyển 

thành án giam tại Bản án số 177/2019/HSST ngày 27/11/2019 của Tòa án nhân 

dân huyện GL, thành phố Hà Nội về tội Trộm cắp tài sản. Buộc bị cáo Nguyễn 

Tiến N phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 40 (bốn mươi) tháng tù, 

thời hạn tù tính từ ngày 28/10/2020. 

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

   Về dân sự: Bị cáo Nguyễn Tiến N phải bồi thường trả chị Phạm Thanh Tr 

số tiền làm tròn số là 29.738.000đồng (hai chín triệu, bẩy trăm ba tám nghìn 

đồng), trả anh Lý Duy Th số tiền 4.500.000đồng (bốn triệu năm trăm nghìn đồng), 

trả chị Lý Thị Hồng Nh số tiền 7.600.000đồng (bẩy triệu sáu trăm nghìn đồng), trả 

anh Nguyễn Chí T số tiền 6.000.000đồng (sáu triệu đồng). Tổng số phải bồi 

thường là: 47.838.000đồng. 

Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số 

tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền 

được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi 

suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự ; nếu không có thỏa 

thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự.  

 Trường hợp được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 Về vật chứng: 

- Trả bị cáo Nguyễn Tiến N: 01 (một) thẻ căn cước công dân mang tên 

Nguyễn Tiến N, số: 001202025969 cấp ngày 27/4/2018; 01 (một) thẻ ATM- Ngân 

hàng Sacombank số tài khoản 060248424049 mang tên Nguyễn Tiến N; 01 (một) 

điện thoại di động Iphone X màu đen, đã qua sử dụng, số IMEI: 

354863095333467, không lắp sim số. 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) đôi dép nhựa màu đỏ trắng đen; 01 (một) áo 

dài tay màu đỏ đen, mặt trước có chữ “FIGHT” màu trắng; 01 (một) quần bò màu 

đen; 01 kìm cắt thủy lực bằng kim loại màu vàng đen, nhãn hiệu HY-16, cán nhựa 

màu đen, kích thước dài 42cm; 01 chiếc ô bằng vải dù màu xanh đen, tay cầm 

bằng nhựa dài 09cm; 02 (hai) chiếc khóa bằng kim loại sáng màu nhãn hiệu 
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“YETI ITALY” đã bị cắt tai khóa; 01 (một) khóa nhãn hiệu Việt- Tiệp, làm bằng 

kim loại sáng màu, tai khóa đã bị cắt đôi; 03 (ba) khóa Việt Tiệp bằng kim loại, đã 

qua sử dụng, không bị cắt tai khóa. 

- Tịch thu xung công: 01 xe đạp nhãn hiệu Việt Long, màu trắng, đã qua sử 

dụng, có giỏ phía trước; 01 (một) điện thoại di động Iphone XS max màu đen, đã 

qua sử dụng, số IMEI: 353094103668006 lắp sim số 0382733065 (do bị cáo dùng 

tiền phạm tội để mua). 

- 01 USB, 02 thẻ nhớ tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ. 

(Tình trạng vật chứng như Biên bản giao, nhận vật chứng giữa Công an 

huyện GL và Chi cục thi hành án dân sự huyện GL ngày 18/01/2021). 

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm và 

2.392.000đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Án xử công khai, sơ thẩm. Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án; những người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày kể từ ngày nhận được tống đạt án vắng mặt hợp lệ.  

                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

Nơi nhận:                                  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà  
- VKS huyện GL 

- Công an huyện GL. 

- Chi cục THADS huyện GL 
- TAND thành phố Hà Nội    
- Bị cáo.    
- Người tham gia tố tụng (vắng mặt). 

- Lưu hồ sơ.               Nguyễn Thị Kim Oanh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


